
UBND HUYỆN KIẾN THỤY
TRƯỜNG MN THỤY HƯƠNG

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT

Khối 3T Khối 4T Khối 5 tuổi
C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3

3/17/2025

KPKH: Tìm hiểu 
con vật trong gia 
đình

PTTC: Chạy 15m 
liên tục theo 
hướng thẳng

KPKH: Tìm hiểu 
về con vật sống 
trong gia đình

KPKH:Tìm hiểu 
quá trình phát 
triển của con gà

TD: Trèo lên 
xuống thang

KPXH: Bé tìm 
hiểu quá trình 
phát triển của con 
gà 

TD: Ném xa bằng 
1 tay 

KPXH: Quá trình 
PT của con gà

KPKH: Sự kỳ 
diệu của quả 
trứng 5E

3/18/2025

Thể dục: Chạy 
15m liên tục theo 
hướng thẳng 

PTNT: Tìm hiểu 
con vật trong gia 
đình

TD:Chạy liên tục 
15m theo hướng 
thẳng

Đếm, nhận biết 
các nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 6

KPXH: Tìm hiểu 
về quá trình phát 
triển của con gà

ÂN: Dạy hát bài 
hát: Rửa mặt như 
mèo

TD: Ném xa bằng 
1 tay

TD: Trườn kết 
hợp trèo qua ghế 
thể dục

TD: Ném xa bằng 
1 tay

3/19/2025

VĐTN: Gà trống 
mèo con và cún 
con

PTNN: Truyện: 
"Chú vịt xám"

Truyện: chú vịt 
xám

Đồng dao: Mèo 
đuổi chuột

VĐ theo nhịp: Gà 
trống, mèo con và 
cún con

Đồng dao: Mèo 
đuổi chuột

Thơ: Mèo đi câu 
cá

Toán: Chia nhóm 
có 9 đối tượng 
làm 2 phần

Toán : Chia nhóm 
đối tượng 9 ra làm 
2 phần bằng nhiều 
cách khac nhau

3/20/2025

Truyện: Bê con 
ham chơi

TCKNXH: Dạy 
trẻ kỹ năng bóc 
trứng cút

Hát: gà trống 
mèo con và cún 
con

Dạy hát: Gà 
trống mèo con 
và cún con 

Thơ: Chú gà trống 
nhỏ

TH: Dạy trẻ làm 
con gà từ nguyên 
phế liệu

Dạy hát : Đàn gà 
con

Dạy hát : Đàn gà 
con

Thơ: Mèo đi câu 
cá

3/21/2025

TCKNXH: Bé 
yêu con mèo

PTTM: Làm đồ 
dùng, đồ chơi

TCKNXH: Bé 
yêu con mèo

TCKNXH: Bé 
chăm sóc vật 
nuôi

TCKNXH: Bé 
yêu vật nuôi

KNXH: Bé nặn 
bánh bao nhân 
thịt

TCKNXH: Dạy 
trẻ thực hành trải 
nghiệm làm si rô 
quất ngâm mật 
ong đường phèn

Làm quen với chữ 
cái: p, q

TCKN: Bé yêu 
thương chăm sóc 
chó con

3/24/2025

 KPKH: Tìm hiểu 
con vật sống dưới 
nước

PTTC: Bước lên 
xuống bục cao 
25cm

KPKH: Tìm hiểu 
một số loài cá

KPKH: Tìm hiểu 
con vật sống 
dưới nước

KPXH: Sự phát 
triển của con ếch

KPXH: Tìm hiểu 
một số con vật 
sống dưới nước

MTXQ: Tìm hiểu 
một số loài cá

TD: Ném xa bằng 
1 tay

KPKH: Vòng đời 
phát triển của con 
ếch



3/25/2025

Thể dục: Bước 
lên, xuống bục 
cao 25cm

PTNT: Tìm hiểu 
con vật dưới nước

Thể dục:  Bước 
lên, xuống bục 
cao 25cm

TD:  Trèo lên, 
xuống thang

TD: Tung bóng 
lên cao và bắt 
bóng

TD: Tung bóng 
lên cao và bắt 
bóng 

Tạo hình: Xé đán 
đàn cá bơi

KPXH: Tìm hiểu 
một số loài cá

TD: Trườn sấp 
kết hợp trèo qua 
ghế thể dụcdài 1,5
m x 30cm

3/26/2025

Tạo hình: Xếp 
dán con cá từ lá 
cây

PTTM: Xé dán 
đàn cá

Hát: Cá vàng bơi TH: Xé dán đàn 
cá.

Hát: Chú ếch con ÂN: Dạy hát bài 
hát: Cá vàng bơi

Làm quen với chữ 
cái: g, y

Thơ: Mèo đi câu 
cá

ÂN: Dạy kỹ năng 
vận động minh 
họa bài hát : " 
Chú ếch con"

3/27/2025

Thơ : Rong và cá  PTNN: Thơ 
"Rong và cá"

Thơ: Rong và cá Thơ: Mèo đi câu 
cá

Đồng dao: Con 
cua mà có 2 càng

Dạy thơ: Thuyền 
lá những chú cá 
con

TCKNXH: Bé 
yêu những chú cá.

Tạo hình: Xé đán 
đàn cá bơi

TCKN: Làm món 
bánh bao nhân 
thịt trứng cút

3/28/2025

Dạy hát: Cá vàng 
bơi

PTTM: Hát : Cá 
vàng bơi"

Xếp dán con cá 
từ lá cây

VĐ múa: “ Chú 
ếch con”

Làm con cá từ 
nhiều nguyên vật 
liệu

TH: Xé dán đàn 
cá

Toán: Chia nhóm 
có 9 đối tượng 
làm 2 phần

TCKNXH: Bé 
bảo vệ, chăm sóc 
cá cảnh

TH: Xé dán đàn 
cá

3/31/2025

Thể dục:  Chuyền 
bắt bóng 2 bên 
theo hàng dọc

PTTC: Chuyền 
bắt bóng hai bên 
theo hàng ngang

TD:Chuyền bắt 
bóng 2 bên theo 
hàng dọc

TD:  Tung bóng 
lên cao và bắt 
bóng .

Toán: Đếm, nhận 
biết các nhóm đối 
tượng trong phạm 
vi 6

TD: Trèo lên 
xuống thang

Toán: Đếm đến 
10, nhận biết 
nhóm có 10 đối 
tượng, nhận biết 
số 10

Toán: Đếm đến 
10, nhận biết 
nhóm có 10 đối 
tượng, nhận biết 
số 10

Toán : Đếm đến 
10 nhận biết 
nhóm có 10 đối 
tượng nhận biết 
số 10

4/1/2025

Toán: Tách một 
nhóm đối tượng 
có số lượng trong 
phạm vi 4 thành 
hai nhóm nhỏ hơn

PTNT: Tách trong 
phạm vi 4

Tách một nhóm 
đối tượng có số 
lượng trong 
phạm vi 4 thành 
hai nhóm nhỏ 
hơn

TH:Làm con vật 
sống trong rừng

Xé dán; Động vật 
trong rừng

TCKNXH: Bé 
yêu những chú 
thỏ

TD: Trườn kết 
hợp trèo qua ghế 
thể dục

Dạy trẻ đóng 
kịch: Chú dê đen

- Dạy hát: Chú 
voi con ở bản đôn

4/2/2025

Kể chuyện cùng 
cô: Bác gấu đen 
và 2 chú thỏ

PTNN: Kể lại câu 
chuyện " Bác gấu 
đen và hai chú 
thỏ"

Tạo hình: Làm 
đồ dùng đồ chơi

Đóng kịch: Cáo 
thỏ gà trống

Đóng kịch: Cáo, 
Thỏ và trống

ÂN: Dạy kỹ năng 
vận động theo tiết 
tấu chậm bài hát: 
Con chim non

Dạy kỹ năng vận 
động múa bài  
“Đố bạn”

Dạy kỹ năng vận 
động múa bài “Đố 
bạn”

Truyện: Đóng 
kịch chú dê đen

4/3/2025

TCKNXH: Dạy 
trẻ kĩ năng bóc 
trứng chim cút

TCKNXH: Bé 
chăm sóc con mèo

- Truyện: Bác 
gấu đen và 2 chú 
thỏ

Dạy hát: Đố bạn Hát: Con chim 
non

Toán: Đếm, nhận 
biết các nhóm đối 
tượng trong phạm 
vi 6.

Dạy trẻ đóng 
kịch: Chú dê đen

TCKNXH: Dạy 
trẻ thực hành trải 
nghiệm làm món 
trứng cuộn ngũ 
sắc

TH: Làm chuồng 
nuôi con vật IDP



4/4/2025

Làm đồ chơi: làm 
con thỏ từ lõi giấy

PTTM: VĐTN 
"Đố bạn"

- Dạy trẻ bóc 
trứng cút

TCKNXH: Dạy 
trẻ làm món ăn 
bánh: mỳ ba tê 
Hải phòng

TCKNXH: Làm 
siro chanh mật 
ong

Đóng kịch: Cáo 
thỏ và gà trống

TM: Làm đồ chơi 
1 số con vật sống 
trong rừng từ các 
nguyên vật liệu

TM: Làm đồ chơi 
1 số con vật sống 
trong rừng từ các 
nguyên vật liệu

LQCC: G,y

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                Nguyễn Thị Thuý Nga


